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                                KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC  

CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON 

Thời gian thực hiện: 4 tuần 

Từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2024 

Lớp: Chồi 3 

ST

T 

TT 

MT 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

1 

 

 

MT

1 

Thực hiện đúng, 

đầy đủ, nhịp 

nhàng các động 

tác trong bài thể 

dục theo hiệu 

lệnh. 

Phối hợp thực hiện thành thạo 

các động tác sau. 

- Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang 2 bên(kết hợp với 

vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay) 

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào 

nhau (phía trước, phía sau, trên 

đầu). 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi người về 

phía trước , ngửa người ra sau. 

+ Quay người sang trái, sang 

phải. 

- Chân: Nhún chân, ngồi xổm 

đứng lên bật tại chỗ, đứng co 

một chân… 

- Thể dục sáng  

- BTPTC 

2 

MT

2 

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động đi. 

 

- Trẻ khéo léo và giữ được thăng 

bằng thực hiện các kiểu đi. 

+ Đi trên ghế thể dục, đi trên 

vạch kẻ thẳng trên sàn 

- Hoạt động học 

+ Đi trên ghế thể 

dục. 

+ Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn 

3 

MT

4 

Thực hiện bài tập 

bật- nhảy 

 

- Dùng sức mạnh toàn thân thực 

hiện các bài tập bật, nhảy. 

+ Bật liên tục về phía trước 

+ Nhảy lò cò 3 m 

- Hoạt động học: 

+ Bật liên tục về 

phía trước. 

+ Nhảy lò cò 3 m 

4 

MT

10 

Nói được tên 1 số 

món ăn hằng ngày 

và dạng chế biến 

đơn giản: rau có 

thể luộc, nấu 

canh; thịt có thể 

luộc, rán, kho; 

gạo nấu cơm, nấu 

+ Nhận biết dạng chế biến đơn 

giản của một số thực phẩm, món 

ăn. 

+ Nhận biết các món ăn quen 

thuộc ở trường mầm non 

+ Các món ăn trong ngày ở gia 

đình. 

- Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Hoạt động đón 

và trả trẻ. 
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cháo... 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

* Khám phá khoa học 

5 

MT 

20 

Quan tâm đến 

những thay đổi 

của sự vật, hiện 

tượng xung quanh 

với sự gợi ý, 

hướng dẫn của cô 

giáo như đặt câu 

hỏi về những  

thay đổi của sự 

vật, hiện tượng 

+ Một số hiện tượng thời tiết 

theo mùa và ảnh hưởng của nó 

đến sinh hoạt của con người. Vì 

sao cây lại héo? Vì sao lá cây bị 

ướt?.... 

Hoạt động học : 

- Chơi, hoạt động 

ở các góc. 

Chơi, hoạt động 

ngoài trời 

6 

MT 

36 

Sử dụng các vật 

liệu khác nhau để 

tạo ra các hình 

đơn giản. 

+ Chắp ghép các hình hình học 

để tạo thành các hình mới theo ý 

thích và theo yêu cầu. 

- Chơi ,hoạt động 

theo ý thích 

 

* Khám phá xã hội 

7 

MT 

42 

Nói tên và địa chỉ 

của trường, lớp 

khi được hỏi, trò 

chuyện. 

- Tên, địa chỉ của trường lớp và 

một số hoạt động của trường  

 

- Hoạt động học: 

+  Bé biết gì về 

trường MN Hoa 

Lan. 

8 

MT 

43 

Nói tên, một số 

công việc của cô 

giáo, các cô bác 

trong trường khi 

được hỏi, trò 

chuyện 

-Tên công việc của cô giáo, các 

cô bác trong trường 

-Ý của công việc của các cô bác 

trong   làm ở trường 

Hoạt động học :  

+Bé biết gì về các 

cô chú trong 

trường mầm non 

 

Làm quen với toán 

9 

MT 

35 

Chỉ ra các điểm 

giống, khác nhau 

giữa cấc hình 

+ So sánh sự khác nhau và giống 

nhau của các hình: Hình vuông, 

hình tam giác, hình tròn, hình 

chữ nhật. 

Hoạt động học : 

+ So sánh hình 

tròn, hình vuông, 

tam giác. 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

10 

 

MT

55 

Đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao… 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, hò vè. 

Hiểu được nội dung chính của 

bài thơ, ca, hò, vè…  

- Hoạt động học: 

+ Thơ: “Bạn mới” 

+Thơ “ Gà học 

chữ” 
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11 

MT 

  56 

Kể chuyện có mở 

đầu, kết thúc. 

+ Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 

+ Trẻ nghe, hiểu và có thể kể lại 

chuyện. 

-Hoạt động học : 

+  Truyện: “Gấu 

con đi học” 

+ Truyện “ Ngày 

đầu tiên đi học” 

12 

MT 

  58 

Sử dụng các từ 

như mời cô, mời 

bạn, cám ơn, xin 

lỗi trong giao tiếp 

và sinh hoạt 

+ Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép với cô với người lớn. 

+ Lịch sự trong giao tiếp và sinh 

hoạt với bạn 

 

- Hoạt động đón 

trả trẻ 

- Chơi, hoạt động 

ngoài trời  

 

  

Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

* Phát triển tình cảm 

13 

MT 

 68 

Tự chọn đồ chơi, 

trò chơi theo ý 

thích. 

+ Tự chọn đồ chơi ở các góc như 

phân vai, vận động, tạo hình, âm 

nhạc, thư viện, thiên nhiên, trò 

chơi theo ý thích. 

-Chơi hoạt động ở 

các góc 

-  Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

* Phát triển kỹ năng xã hội 

14 

MT 

79 

Biết trao đổi, thảo 

luận với bạn để 

cùng thực hiện 

hoạt động chung 

(chơi, trực nhật, 

lao động) 

+ Tham gia hoạt động nhóm, 

tập thể. 

+ Lắng nghe bạn nói để trao đổi 

ý kiến của mình với các bạn. 

+ Quan tâm, giúp đỡ bạn 

+ Phân biệt hành vi “ đúng” 

“sai”- “ tốt” “xấu” 

-  Chơi, hoạt động 

ngoài trời 

-Chơi hoạt động ở 

các góc 

 

15 

MT 

80 

Thích chăm sóc 

cây cối con vật 

quen thuộc 

+ Quan tâm, yêu thích và chăm 

sóc con vật và cây cối. 

-  Chơi, hoạt động 

ngoài trời 

-Chơi hoạt động ở 

các góc 

16 

MT

81 

Bỏ rác đúng nơi 

quy định 

- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy 

định, vệ sinh sạch sẽ gọn gàng 

nơi trẻ ở và lớp học. 

- Thông qua tình huống trẻ biết 

bảo vệ môi trường rất cần cho 

cuộc sống. 

- Trẻ nhận biết được hành vi 

bảo vệ môi trường và hành vi 

phá hoại môi trường. 

Hoạt động học: 

+ Bé bỏ  rác đúng 

nơi quy định 

 

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 



  

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

MT

87 

Hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát rõ lời và 

thể hiện sắc thái của 

bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ 

- Hát đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái, tình cảm của 

bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ…. 

 

- Hoạt động học 

+ Hát theo giai 

điệu bài hát  “Đu 

quay” 

+ Hát theo giai 

điệu bài 

hát“ Rước đèn 

ông sao” 

18 

MT

88 

Vận động nhịp 

nhàng theo nhịp 

điệu các bài hát, bản 

nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo 

nhịp, tiết tấu, múa ) 

- Vận động nhịp nhàng theo 

giai điệu, nhịp điệu của các 

bài hát, bản nhạc. 

 

- Hoạt động học: 

+Vận động minh 

họa bài hát “Em 

đến trường mầm 

non” 

 

19 

MT 

90 

 Vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn tạo thành 

bức tranh có bố cục. 

+ Sử dụng các kĩ năng vẽ khéo 

léo để tạo ra sản phẩm có kích 

thước, hình dáng/ đường nét. 

- Hoạt động học: 

+ Vẽ chiếc cầu 

trượt cho khu vui 

chơi 

+ Vẽ chiếc đèn 

trung thu 

 

20 

MT 

91 

Xé, cắt theo đường 

thẳng, đường cong... 

và dán thành sản 

phẩm có màu sắc, 

bố cục. 

 

 

Sử dụng các kỹ năng cắt, xé 

dán.... để tạo ra sản phẩm có 

màu sắc, kích thước, hình 

dáng/đường nét, bố cục. 

Sử dụng các kỹ năng vẽ khéo 

léo để tạo ra sản phẩm có kích 

thước, hình dáng/ đường nét. 

-Hoạt động học: 

+Xé dán cửa sổ 

lớp học của bé! 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 1 

Nhánh 1: Trường mầm non 

Từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024 

Lớp: Chồi 3 

Hoạt động Thứ 2 

09/9/2024 

Thứ 3 

10/9/2024 

Thứ 4 

11/9/2024 

Thứ 5 

12/9/2024 

Thứ 6 

13/9/2024 

Đón trẻ 

(MT58) 

Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Chơi với bạn và chơi với đồ chơi trong lớp. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với cô, với người lớn, lịch sự khi giao tiếp 

TDBS 

(MT 1) 

* Thực hiện thể dục sáng theo nhạc chung của trường 

- Hô hấp 2 : Thổi bóng bay 

- Tay 1: Đưa hai tay ra trước, lên cao 

- Chân 2: Bước chân rộng bằng vai, tay đưa ra trước, lên cao 

-Bụng 1: Quay người sang 2 bên. 

- Bật 1: Bật tiến về phía trước. 

Chơi, hoạt 

động ngoài 

trời. 

(MT 20,58) 

- Dạo chơi, quan sát trò chuyện về trường mầm non Hoa Lan của bé 

- Trò chơi vận động: chuyền bóng cho nhau 

- Trò chơi dân gian: chi chi cành chành 

- Trò chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ. Phối hợp các nguyên 

vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi, từ lá, cỏ ,cây... 

 

Hoạt động 

học 

KPXH 

Bé biết gì 

về trường 

MN Hoa 

Lan  

(MT 42) 

PTTM 

Vẽ chiếc câù 

trượt cho khu 

vui chơi 

(MT 90) 

 

PTVĐ 

Đi trên ghế 

thể dục. 

(MT 2) 

 

PTNN 

Thơ “ Bạn 

mới” (MT 55) 

PTTM 

Hát theo giai 

điệu bài 

hát“ Rước 

đèn ông sao” 

(MT 87 ) 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

(MT 

20,68,80) 

- Góc phân vai: Cô giáo  

- Góc xây dựng: Xây khuôn viên trường mầm non 

- Góc thư viện : Xem tranh ảnh về trường mầm non 

- Góc PTVĐ: Lắp ghép, xâu vòng, xếp hạt, xếp que… 

- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh. 

(MT 10) 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn xong, sau khi đi vệ sinh, 

lau miệng sau khi ăn xong. 

- Biết giữ vệ sinh thân thể và vệ sinh lớp học. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích.(MT 

36,68 ) 

- Nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát 

- Xếp tương ứng, xếp xen kẽ 

- Hướng dẫn trẻ tham gia chơi trò chơi và cho trẻ chơi theo ý thích 

- Bình cờ cuối ngày 

Vệ sinh, trả 

trẻ 

(MT58,81) 

- Dọn dẹp đồ chơi, vệ sinh 

- Chuẩn bị đồ dùng ra về. 

-Trả trẻ, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép    
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 2 

Chủ đề: Trường mầm non 

Nhánh 2: Vui tết trung thu 

Lớp: Chồi 3 

Hoạt động Thứ 2 

16/9/2024 

Thứ 3 

17/9/2024 

Thứ 4 

18/9/2024 

Thứ 5 

19/9/2024 

Thứ 6 

20/9/2024 

Đón trẻ 

(MT58) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Chơi với bạn và chơi với đồ chơi trong lớp. 

TDBS 

(MT 1) 

* Thực hiện thể dục sáng theo nhạc chung của trường 

- Hô hấp 2 : Thổi nơ, đưa tay lên miệng thổi nơ 

- Tay 1: Hai tay dang ngang, gập tay trước ngực,tay đang vai ngửa tay 

- Chân 1: Bước chân rộng bằng vai, khuỵu gối tay song song trước mặt 
- Bụng 1: Đưa tay ên cao qua đầu, cúi gập người mũi tay chạm mũi chân, . 

- Bật 2: Bật liên tục chân trước chân sau. 

 
Chơi, hoạt 

động ngoài 

trời. 

( MT 20,58) 

 

- Dạo chơi, tham quan, trò chuyện về ngày tết trung thu của bé! 

- Trò chơi vận động: chạy tiếp sức 

- Trò chơi dân gian: lộn cầu vồng 

- Trò chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ. Phối hợp các nguyên 

vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi, từ lá, cỏ ,cây... 

 

Hoạt động 

học 

PTNT 

So sánh hình 

tròn, hình 

vuông, tam 

giác. 

( MT 35) 

PTTM 

Vẽ chiếc đèn 

trung thu 

(MT 90) 

 

PTVĐ 

Nhảy lò cò 3 

m (MT 4) 

 

PTNN 

Truyện “Gấu 

con đi học” 

(MT 56) 

PTTM 

Hát theo giai 

điệu bài hát  

“Đu quay” 

( MT 87) 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

(MT 20,68,80 

- Góc phân vai: Chú cuội, chị hằng 

- Góc xây dựng: Xây cổng trung thu 

- Góc vận động: Lắp ghép hình, xâu hột hạt… 

- Góc tạo hình : Vẽ đồ chơi mà bé thích 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh. 

(MT 10) 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn xong, sau khi đi vệ sinh, 

lau miệng sau khi ăn xong. 

- Biết giữ vệ sinh thân thể và vệ sinh lớp học. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích (MT 

36,68 ) 

- Hát, múa những bài hát trong chủ đề 

- lắp, ghép các hình học tạo thành các hình mới theo ý thích 

- Bình cờ cuối ngày 

Vệ sinh, trả 

trẻ (MT 

58,81) 

- Dọn dẹp đồ chơi,vệ sinh 

- Chuẩn bị đồ dùng ra về.      

- Trả trẻ, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép    
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 3 

Chủ đề: Trường mầm non 

Nhánh 3: Lớp học của bé! 

Lớp: Chồi 3 

Hoạt động Thứ 2 

23/9/2024 

Thứ 3 

24/9/2024 

Thứ 4 

25/9/2024 

Thứ 5 

26/9/2024 

Thứ 6 

27/9/2024 

Đón trẻ 

(MT58) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Chơi với bạn và chơi với đồ chơi trong lớp. 

 

TDBS 

(MT 1) 

* Thực hiện thể dục sáng theo nhạc chung của trường 

- Hô hấp 2 : Thổi nơ, đưa tay lên miệng thổi nơ 

- Tay 1: Hai tay dang ngang, gập tay trước ngực,tay đang vai ngửa tay 

- Chân 1: Bước chân rộng bằng vai, khuỵu gối tay song song trước mặt 
- Bụng 1: Đưa tay ên cao qua đầu, cúi gập người mũi tay chạm mũi chân, . 

- Bật 2: Bật liên tục chân trước chân sau. 

 
Chơi, hoạt 

động ngoài 

trời. 

( MT 20, 58) 

- Dạo chơi, tham quan, trò chuyện về lớp học trong trường MN Hoa Lan 

- Trò chơi vận động: chạy tiếp sức 

- Trò chơi dân gian: lộn cầu vồng 

- Trò chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ. Phối hợp các nguyên 

vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi, từ lá, cỏ ,cây... 

 

Hoạt động 

học 

PTKNXH 

Bé bỏ  rác 

đúng nơi quy 

định (MT 81 ) 

 

PTNN 

Thơ “ Gà 

học chữ” 

(MT 55) 

 

PTVĐ 

Đi trên vạch 

kẻ thẳng trên 

sàn (MT 2) 

PTTM 

Xé dán cửa sổ 

lớp học của 

bé! ( MT 91) 

PTTM 

Vận động 

minh họa bài 

hát “Em đến 

trường mầm 

non”  MT 88) 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

(MT 20,68,80 

- Góc phân vai: Bác xây dựng 

- Góc xây dựng: Xây dựng lớp học của bé 

- Góc vận động: Lắp ghép hình, xâu hột hạt… 

- Góc tạo hình : Vẽ đồ chơi mà bé thích 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh. 

(MT 10) 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn xong, sau khi đi vệ sinh, 

lau miệng sau khi ăn xong. 

- Biết giữ vệ sinh thân thể và vệ sinh lớp học. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích.(MT 

36,68 ) 

- Hát, múa những bài hát trong chủ đề 

- lắp, ghép các hình học tạo thành các hình mới theo ý thích 

- Bình cờ cuối ngày 

Vệ sinh, trả 

trẻ 

(MT 58, 81) 

- Dọn dẹp đồ chơi,vệ sinh 

- Chuẩn bị đồ dùng ra về.      

- Trả trẻ, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép    
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Chủ đề: Trường mầm non 

Nhánh 4: Các hoạt động ở trường Mầm Non 

Lớp: Chồi 3 

Hoạt động Thứ 2 

30/9/2024 

Thứ 3 

1/10/2024 

Thứ 4 

2/10/2024 

Thứ 5 

3/10/2024 

Thứ 6 

4/10/2024 

Đón trẻ 

(MT58) 

- Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Chơi với bạn và chơi với đồ chơi trong lớp. 

TDBS 

(MT 1) 

* Thực hiện thể dục sáng theo nhạc chung của trường. 

- Hô hấp 2 : Thổi nơ, đưa tay lên miệng thổi nơ 

- Tay 1: Hai tay dang ngang, gập tay trước ngực,tay đang vai ngửa tay 

- Chân 1: Bước chân rộng bằng vai, khuỵu gối tay song song trước mặt 

- Bụng 1: Đưa tay ên cao qua đầu, cúi gập người mũi tay chạm mũi chân, . 

- Bật 2: Bật liên tục chân trước chân sau. 

 

Chơi, hoạt 

động ngoài 

trời  

(MT 20, 58) 

- Dạo chơi, tham quan, trò chuyện về các hoạt động ở ngôi trường của bé! 

- Trò chơi vận động: Chuyền bóng cho nhau 

- Trò chơi dân gian: Chi chi cành chành 

- Trò chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ. Phối hợp các nguyên vật 

liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi, từ lá, cỏ ,cây... 

 

Hoạt động 

học 

KPXH 

Bé biết gì về 

các cô chú 

trong trường 

mầm non 

(MT 43) 

PTNN 

Truyện 

“ Ngày đầu 

tiên đi học” 

(MT 56) 

PTVĐ 

Bật liên tục về 

phía trước. 

(MT4) 

PTNN 

Thơ “Bạn mới” 

(MT 55) 

PTTM 

Hát theo giai 

điệu bài hát  

“Đu quay” 

( MT 87) 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc (MT 

20,68,80) 

- Góc phân vai: Bác cấp dưỡng 

- Góc xây dựng: Xây dựng lớp học của bé 

- Góc vận động: lắp ghép hình, xâu hột hạt… 

- Góc tạo hình : Vẽ đồ chơi mà bé thích 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh. 

(MT 10) 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn xong, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn xong. 

- Biết giữ vệ sinh thân thể và vệ sinh lớp học. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích.(MT 

36,68 ) 

- Hát, múa những bài hát trong chủ đề 

- lắp, ghép các hình học tạo thành các hình mới theo ý thích 

- Bình cờ cuối ngày 

Vệ sinh, trả 

trẻ 

(MT 58, 81) 

- Dọn dẹp đồ chơi,vệ sinh 

- Chuẩn bị đồ dùng ra về.      

- Trả trẻ, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép    

Duyệt của chuyên môn                                              Giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

 

                                                                                       Nguyễn Thị Tuyến 
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